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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC ĐỊA LÝ HKII , LỚP 6

(Năm học 2020   - 2021)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình

	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	1
	Bài 15: Các mỏ khoáng sản


	1
	Tuần 19
	- Thiết bị chiếu

- Bản đồ khoáng sản Việt Nam.

- Các mẫu khoáng sản
	Tại phòng học của lớp 6

	2
	Bài 16: TH: Đọc bản đồ (Lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn


	1
	Tuần 20
	- Máy chiếu

- Lược đồ địa hình (H44 sgk phóng to treo tường).

  - Bản đồ hoặc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn có các đường đồng mức.
	Tại phòng học của lớp 6

	3
	Bài 17: Lớp vỏ khí


	1
	Tuần 21
	- Thiết bị chiếu

- Sơ đồ các khối khí.

- Tranh ảnh các tầng của lớp vỏ khí, viddeo một số các hiện tượng thời tiết.
	Tại phòng học của lớp 6

	4
	Chủ đề: Khí áp, gió và nhiệt độ không khí trên Trái Đất 

(Tích hợp mục 2,3 của bài 18)


	2
	Tuần 22& 23
	- Thiết bị chiếu

- Tranh khí áp và gió trên Trái Đất (Hình 51, 52 –SGK), bản đồ thế giới.

- Nhiệt kế, hình ảnh 48, 49 (SGK).

- Bảng thống kê về thời tiết.
	Tại phòng học của lớp 6

	5
	Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa


	1
	Tuần 24
	- Thiết bị chiếu

- Biểu đồ khí quyển

- Bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới.

- Hình vẽ biểu đồ lượng mưa.
	Tại phòng học của lớp 6

	6
	Chủ đề: Sự phân chia các đới khí hậu trên Trái Đất  (Tích hợp mục 1 của bài 18 + Câu 1,4) Tiếp theo
	1
	Tuần 25
	- Thiết bị chiếu

- Biểu đồ khí hậu thế giới

- Hình 58 Các đới khí hậu (SGK)
	Tại phòng học của lớp 6

	7
	Ôn tập


	1
	Tuần 26
	- Thiết bị chiếu

- Ma trận của PGD
	Tại phòng học của lớp 6

	8
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	Tuần 27
	-Đề kiểm tra theo ma trân của PGD
	Tại phòng học của lớp 6

	9
	Chủ đề: Sự phân chia các đới khí hậu trên Trái Đất (tích hợp mục 1 của bài 18 = Câu 1,4) tiêp theo
	1
	Tuần 28
	- Thiết bị chiếu

- Biểu đồ khí hậu thế giới

- Hình 58 Các đới khí hậu (SGK)
	Tại phòng học của lớp 6

	10
	Bài 23: Sông và Hồ


	1
	Tuần 29
	-Thiết bị chiếu

- Bản đồ sông ngòi Việt Nam

- Bản đồ tự nhiên thế giới

- Tranh ảnh, hình vẽ về hồ, lưu vực song và hệ thống song.
	Tại phòng học của lớp 6

	11
	Chủ đề: Biển và Đại Dương (tích hợp bài 25). Phần TH hướng dẫn về nhà


	1
	Tuần 30
	- Thiết bị chiếu

- Bản đồ các dòng biển, lược đồ tự nhiên thế giới.

- Tranh ảnh minh họa các hiện tượng sóng, thủy triều

- Video song thần, hình ảnh ô nhiễm môi trường biển, đại dương, hình ảnh cá chết tại các bãi biển, hình ảnh tác động của triều cường đến đời sống của nhân dân đồng bằng song Cửu Long.

- Tranh ảnh về các ngành kinh tế biển và đại dương.
	Tại phòng học của lớp 6

	12
	Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất.


	1
	Tuần 31
	- Thiết bị chiếu

- Trảnh ảnh về một số mẫu đất

- Bản đồ thổ nhưỡng Việt Nam
	Tại phòng học của lớp 6

	13
	Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.
	1
	Tuần 32
	-Thiết bị chiếu

-Tranh ảnh, video về các loại thực vật, động vật ở các miền khí hậu khác nhau và cảnh quan thế giới
	Tại phòng học của lớp 6

	14
	Ôn tập


	1
	Tuần 33
	- Thiết bị chiếu

- Ma trận đề của PGD
	Tại phòng học của lớp 6

	15
	Kiểm tra học kì II
	1
	Tuần 34
	-Đề kiểm tra theo ma trận đề của PGD


	Tại phòng học của lớp 6

	16
	Dự phòng
	1
	Tuần 35
	
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC ĐỊA LÝ HKII , LỚP 7

(Năm học 2020   - 2021)

I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình

1.1- Phân phối chương trình khối 7

HỌC KỲ II

	STT
	Bài học
	Thời điểm
	Số tiết
	Thiết bị dạy
	Địa điểm dạy

	1. 
	Bài 35: Khái quát Châu Mỹ
	Tuần 19

	1
	-Lược đồ tự nhiên Châu Mĩ
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	2. 
	Bài 36: Thiên nhiên Bắc Mỹ
	
	1
	-Lược đồ tự nhiên Bắc Mĩ, Lược đồ khí hậu Bắc Mĩ,
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	3. 
	Bài 37: Dân cư Bắc Mỹ
	Tuần 20

	1
	-Lược đồ dân cư và đô thị Bắc Mĩ,
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	4. 
	Bài 38: Kinh tế Bắc Mỹ
	
	1
	-Lược đồ nông nghiệp Bắc Mĩ,
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	5. 
	Bài 39: Kinh tế Bắc Mỹ (tiếp theo)+ Hướng dẫn học sinh tự làm thực hành bài 40
	Tuần 21

	1
	-Lược đồ công nghiệp Bắc Mĩ,
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	6. 
	Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ
	
	1
	-Lược đồ thiên nhiên Trung và Nam Mĩ
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	7. 
	Bài 42: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ (tiếp theo)
	Tuần 22

	1
	-Lược đồ khí hậu Trung và Nam Mĩ
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	8. 
	Bài 43: Dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ 
	
	1
	-Lược đồ các đô thị Châu Mĩ
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	9. 
	Bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mỹ
	Tuần 23

	1
	-Lược đồ nông nghiệp Trung và Nam Mĩ
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	10. 
	Bài 45: Kinh tế Trung và Nam Mỹ (tiếp theo)
	
	1
	-Lược đồ công nghiệp Trung và Nam Mĩ
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	11. 
	Bài 46: Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở hai bên sườn Đông và Tây của dãy núi An-đect
	Tuần 24

	1
	- Sơ đồ sườn tây, đông An-đét
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	12. 
	Bài 47: Châu Nam cực. Châu Lục lạnh nhất thế giới
	
	1
	-Thiết bị chiếu
- Lược đồ thiên nhiên Châu Nam Cực
	Phòng học lớp 9

	13. 
	Bài 48: Thiên nhiên Châu Đại Dương
	Tuần 25

	1
	-Thiết bị chiếu
- Lược đồ tự nhiên Châu Đai Dương
	Phòng học lớp 9

	14. 
	Bài 49: Dân cư và kinh tế Châu Đại Dương
	
	1
	- Lược đồ kinh tế Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len.
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	15. 
	Bài 50: Thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Australia
	Tuần 26

	1
	- Lát cắt địa hình Ô-xtrây-li-a, lược đồ hướng gió và phân bố lượng mưa.
	Phòng học lớp 9

	16. 
	Bài 51: Thiên nhiên Châu Âu
	
	1
	-Lược đồ tự nhiên Châu Âu.
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	17. 
	Ôn tập
	Tuần 27

	1
	-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	18. 
	Kiểm tra giữa học kì II
	
	1
	- Đề kiểm tra theo ma trận của PGD
	Phòng học lớp 9

	19. 
	Bài 52: Thiên nhiên Châu Âu (tiếp theo)
	Tuần 28

	1
	-Lược đồ khí hậu Châu Âu.
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	20. 
	Bài 53: Thực hành: Đọc phân tích lược đồ, biểu đồ, nhiệt độ và lượng mưa ở Châu Âu
	
	1
	-Lược đồ tự nhiên Châu Âu.
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	21. 
	Bài 54: Dân cư xã hội Châu Âu
	Tuần 29

	1
	-Lược đồ các nhóm ngôn ngữ Châu Âu. -Lược đồ dân cư và đô thị Châu Âu.
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	22. 
	Bài 55: Kinh tế Châu Âu
	
	1
	-Lược đồ nông nghiệp và công nghiệp Châu Âu.
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	23. 
	Bài 56: Khu vực Bắc Âu
	Tuần 30

	1
	-Lược đồ các nước Bắc Âu.
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	24. 
	Bài 57: Khu vực Tây và Trung Âu
	
	1
	-Lược đồ tự nhiên khu vực tây và Trung Âu.
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	25. 
	Bài 58: Khu vực Nam Âu
	Tuần 31

	1
	-Lược đồ tự nhiên Nam Âu.
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	26. 
	Bài 59: Khu vực Đông Âu
	
	1
	-Lược đồ tự nhiên Đông Âu.
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	27. 
	Bài 60: Liên minh Châu Âu
	Tuần 32

	1
	-Lược đồ quá trình mở rộng Liên minh Châu Âu.
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	28. 
	Bài 61: Thực Hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế Châu Âu
	
	1
	-Lược đồ các nước Châu Âu.
-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	29. 
	Làm bài tập
	Tuần 33

	1
	-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	30. 
	Ôn tập
	
	1
	-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	31. 
	Ôn tập
	Tuần 34

	1
	-Thiết bị chiếu
	Phòng học lớp 9

	32. 
	Kiểm tra cuối HKII
	
	1
	Đề kiểm tra theo ma trận của PGD.
	Phòng học lớp 9

	33. 
	Tuần dự phòng
	Tuần 35
	
	


	
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC ĐỊA LÝ HKII , LỚP 8

(Năm học 2020   - 2021)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	14. Đông Nam Á – Đất liền và hải đảo
	1
	Tuần 19
	- Máy chiếu
- Bản đồ phân bố dân cư Châu Á, bản đồ tự nhiên Châu Á, khu vực ĐNÁ.
	Tại phòng học của lớp

	2
	Bài 15: Đặc điểm dân cư xã hội Đông Nam Á

	1
	Tuần 19
	Bản đồ DS, MĐDS và các đô thị lớn châu Á
	Tại phòng học của lớp

	3
	Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

	1
	Tuần 20
	- Bản đồ các nước Châu Á.

- Lược đồ kinh tế các nước Đông Nam Á.
	Tại phòng học của lớp

	4
	Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á – Asean

	1
	Tuần 20
	- Máy chiếu
- Bản đồ các nước Đông Nam Á

- Tranh ảnh, bảng phụ.
	Tại phòng học của lớp

	5
	Bài 18: Tìm hiểu Lào và Campuchia

	2
	Tuần 21
	- Máy chiếu
- Bản đồ các nước Đông Nam Á.

- Lược đồ tự nhiên, kinh tế của Lào và Campuchia (SGK phong to)


	Tại phòng học của lớp

	6
	Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng, lãnh thổ Việt Nam

	1
	Tuần 22
	- Bản đồ tự nhiên VN
- Máy chiếu
	Tại phòng học của lớp

	7
	Bài 24: Vùng biển Việt Nam

	2
	Tuần 22,23
	-Bản đồ Biển VN, tranh ảnh về cảnh đệp và tài nguyên vùng biển.
- Máy chiếu
	Tại phòng học của lớp

	8
	Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam

	1
	Tuần 23
	- Bản đồ địa chất – khoáng sản Việt Nam (hoặc hình 26.1)

- Bảng 26.1 trang 99 – SGK (phóng to).


	Tại phòng học của lớp

	9
	Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

	1
	Tuần 24
	- Bản đồ tự nhiên VN, lát cắt địa hình.
	Tại phòng học của lớp

	10
	Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình

	1
	Tuần 24
	- Bản đồ tự nhiên VN, lát cắt địa hình.
	Tại phòng học của lớp

	11
	Bài 30: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam

	1
	Tuần 25
	- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Át lát địa lí Việt Nam.

- Bản đồ hành chính Việt Nam
	Tại phòng học của lớp

	12
	Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

	1
	Tuần 25
	- Bản đồ khí hậu, bảng số liệu…
	Tại phòng học của lớp

	13
	Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

	1
	Tuần 26
	- Bản đồ khí hậu Việt Nam.

- Biểu dồ khí hậu (Vẽ theo số liệu bảng 31.1)
	Tại phòng học của lớp

	14
	Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

	1
	Tuần 26
	- Bản đồ sông ngòi VN

 - Máy chiếu
	Tại phòng học của lớp

	15
	Ôn tập

	1
	Tuần 27
	-Hệ thống câu hỏi ôn tập, bài tập
	Tại phòng học của lớp

	16
	Kiểm tra Giữa HKII

	1
	Tuần 27
	Đề kiểm tra, đáp án , ma trận, biểu điểm.
	Tại phòng học của lớp

	
	Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

	1
	Tuần 28
	- Bản đồ sông ngòi VN, bảng mùa lũ trên các lưu vực sông.
- Máy chiếu
	Tại phòng học của lớp

	
	Bài 35:Thực hành: Khí hậu thủy văn Việt Nam

	1
	Tuần 28
	- Bản đồ mạng lưới sông ngòi Việt Nam hoặc bản đồ tự nhiên Việt Nam (SGK)

- Biểu đồ khí hậu thuỷ văn (vẽ bảng phụ)
	Tại phòng học của lớp

	
	Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

	1
	Tuần 29
	- Bản đồ đất VN, lược đồ phân bố các loại đất chính
	Tại phòng học của lớp

	
	Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam

	1
	Tuần 29
	- Bản đồ tự nhiên có đánh dấu các vườn quốc gia.

- Tranh ảnh về các hệ sinh thái điển hình: rừng, ven biển, đồng ruộng và một số loài sinh vật quí hiếm.

- Máy chiếu
	Tại phòng học của lớp

	
	Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

	1
	Tuần 30
	- Bảng thống kê về diện tích rừng.

- Sưu tầm tranh ảnh về các loài động vật quý hiếm, ảnh về cháy rừng.

-- Máy chiếu
	Tại phòng học của lớp

	
	Bài 40: Thực hành: Đọc Lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp

	1
	Tuần 30
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Bản đồ địa chất khoáng sản Việt Nam.

- Lát cắt tổng hợp trong SGK hình 40.1 (phóng to).
	Tại phòng học của lớp
Tại phòng học của lớp

	
	Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc bộ

	2
	Tuần 31
	- Bản đồ tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

- Tranh ảnh về vịnh Hạ Long, hồ Ba Bể …

- Máy chiếu
	Tại phòng học của lớp

	
	Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung bộ

	1
	Tuần 31
	- Bản đồ tự nhiên Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
	Tại phòng học của lớp

	
	Bài 43: Miền Nam Trung bộ và Nam bộ

	2
	Tuần 32
	-Bản đồ tự nhiên miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ
- Máy chiếu
	Tại phòng học của lớp

	
	Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu địa phương

	1
	Tuần 33
	- Chọn địa điểm.
-Thước,sổ ghi chép, điện thoại
	Cột mốc chủ quyền.

	
	Ôn tập 

	1

	Tuần 33
	
	Tại phòng học của lớp

	
	Kiểm tra cuối HKII

	2
	Tuần 34
	Đề kiểm tra
	Tại phòng học của lớp

	
	Dự phòng

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN ĐỊA LÍ, LỚP 9

(HKII năm học 2020 - 2021)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

ĐỊA LÍ-LỚP 9

	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)

	1
	Bài 31: Vùng Đông Nam bộ
	
	19
	- Bản đồ tự nhiên Đông Nam Bộ
	Lớp học

	2
	Bài 32: Vùng Đông Nam bộ (tt)


	
	20
	- Bản đồ kinh tế Đông Nam Bộ
	Lớp học

	3
	Bài 33: Vùng Đông Nam bộ (tt)

Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam bộ trên cơ sở bảng số liệu  (Hướng dẫn HS tự làm)
	
	21
	- Bản đồ kinh tế Đông Nam Bộ
	Lớp học

	4
	Bài 35: Vùng đồng bằng sông Cửu Long
	
	22
	- Bản đồ tự nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long.
	Lớp học

	5
	Bài 36: Vùng đồng bằng sông Cửu Long (tt)
	
	23
	- Bản đồ kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long.
	Lớp học

	6
	Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình phát triển sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông Cửu Long
	
	24
	- Bản đồ kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long, tranh anh nghề thủy sản đồng bằng sông Cửu Long
	Lớp học

Lớp học

	7
	Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo 
	
	25
	- Bản đồ kinh tế biển Việt Nam.
	Lớp học

	8
	Ôn tập
	
	26
	- Bản đồ kinh tế Đông Nam Bộ, Bản đồ tự nhiên, kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Lớp học

	9
	Kiểm tra giữa kì II
	
	27
	
	Lớp học

	10
	Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo (tt)
	
	28
	- Bản đồ kinh tế biển Việt Nam, tranh ảnh bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo
	Lớp học

	11
	Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
	
	29
	- Bản đồ kinh tế biển Việt Nam, tranh ảnh bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo
	Lớp học

	12
	V/ Địa lí địa phương

Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố
	
	30
	- Bản đồ tự nhiên Kiên Giang.
	Lớp học

	13
	Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tt)
	
	31
	- Bản đồ tự nhiên Kiên Giang.
	Lớp học

	14
	Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tt)
Bài 44. Đia lí địa phương  (Hướng dẫn HS tự làm)
	
	32
	- Bản đồ kinh tế Kiên Giang.
	Lớp học

	15
	Ôn tập
	
	33
	- Bản đồ kinh tế Đông Nam Bộ, bản đồ kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long, bản đồ kinh tế biển Việt Nam, bản đồ kinh tế Kiên Giang.
	Lớp học

	15
	Kiểm tra HKII
	
	34
	
	Lớp học

	16
	Tùy tình hình thực tế của trường mà thực hiện
	
	35
	
	


II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

                                                                                      Hà Tiên,  ngày 13 tháng 01  năm 2021

